菜市场
chợ thực phẩm 

副食品
thực phẩm phụ

农产品
nông sản

农产品集散市场
chợ đầu mối,chợ bán buôn nông sản

肉类
thịt


猪皮 bì lợn

牛排 bít tết

汤骨 xương nấu canh

猪脚 chân giò lợn

大排 cốt lết

牛肚 dạ dày bò

猪肚 dạ dày lợn

猪肝 gan lợn

蹄筋 gân chân


火腿 giăm bông
热狗xúc xích 

腊肠 (香肠) lạp xường

猪杂碎(猪下水) lòng lợn

猪蹄 móng giò

板油 mỡ lá

猪油 mỡ lợn

小排 sườn non

牛肉 thịt bò

肉泥 thịt băm

羊肉 thịt dê

冻肉 thịt đông lạnh

牛腿肉 thịt đùi bò

猪肉 thịt lợn

嫩肉 thịt mềm


肉块 thịt miếng

肥肉 thịt mỡ

瘦肉 thịt nạc

里脊肉 thịt sườn sụn


肉丁 thịt thái hạt lựu

猪头肉 thịt thủ ( lợn )

鲜肉 thịt tươi

肉丸 thịt viên

咸肉 thịt ướp mặn

猪心 tim lợn

火腿肠 xúc xích

蔬菜
RAU TƯƠI

青菜 cải xanh

菠菜 rau chân vịt , cải bó xôi

生菜 rau xà lách,rau diếp

芹菜 rau cần

香菜 rau thơm

香椿 lá hương thông non

油菜 rau cải dầu

水芹 rau cần nước

莼菜 rau rút

花菜( 西兰花)rau súp lơ( hoa lơ),bông cải


椰菜(铜锣包菜) cây cải bắp

毛豆(嫩黄豆) đậu tương non

青豆 đậu xanh vỏ

豌豆 đậu hà la

扁豆(青刀豆) đậu cô ve( đậu dao )

豆角 đậu đũa

芸豆 đậu lửa ( đậu tây )

蚕豆 đậu tằm ( đậu răng ngựa )

黄豆 đậu tương ( đậu nành)

豆荚 quả đậu

冬瓜 bí đao

黄瓜 dưa chuột ( dưa leo )
南瓜 bí ngô ( bí đỏ )

丝瓜 mướp hương

苦瓜 mướp đắng

紫茄 cà dái dê ( cà tím )

青椒 ớt xanh

辣椒 quả ớt .ớt

土豆 khoai tây


番薯 khoai lang

木薯 sắn

莲藕 ngó sen

萝卜 củ cải

胡萝卜 cà rốt

茭白 củ niễng

冬笋 măng mùa đông

竹笋 măng tre

干笋 măng khô

黎笋 lê duẩn 

芦笋 cây măng tây 

蘑菇 nấm

草菇 nấm rơm

荸荠 mã thầy

葫芦 bầu hồ lô

酸菜(咸菜) dưa muối

下酒菜 đồ nhắm rượu

大蒜(新鲜) cây tỏi

蒜头 củ tỏi


香葱 cây hành

洋葱hành tây

姜 gừng

禽蛋 GIA CẦM VÀ TRỨNG

鸡肉 thịt gà

鸭肉 thịt vịt

鹅肉 thịt ngỗng

火鸡 gà tây

山鸡 gà rừng ( chim trĩ )

乌鸡 gà ác

鸡腿 đùi gà

鸡肫 mề gà

鸡脯 ức gà

鸡爪 chân gà

鸭肫 mề vịt

鸭脯 ức vịt

家禽内脏 nội tạng của gia cầm

鹌鹑蛋 trứng chim cút

鸡蛋 trứng gà


鸭蛋 trứng vịt

鹅蛋 trứng ngỗng

鸽蛋 trứng chim bồ câu

咸蛋 trứng muối


水果超市
SIÊU THỊ HOA QUẢ 

苹果 táo tây

苹果核 hạt táo

苹果皮 vỏ táo

苹果汁 nước táo

梨 quả lê

莱阳梨 lê Lai Dương

砀山梨 lê Đãng Sơn

雪梨 lê tuyết

冬梨 lê mùa đông

白梨 bạch lê (lê trắng )

梨核 hạt lê

橙子 cam

橘子 quýt


红橘 quýt đỏ

无籽橘 quýt không có hạt

橙子皮 vỏ cam

橘子皮 vỏ quýt

甜橙 cam ngọt

酸橙 cam chua

香蕉 chuối tiêu

蕉皮 vỏ chuối

剥香蕉 bóc quả chuối

芭蕉 chuối ta

草莓 quả dâu tây

乌梅 mai đen

菠萝 quả dứa

李果 quả mận

桃形李 mận lai đào

鲜荔枝 quả vải tươi 

干荔枝 quả vải khô

荔枝肉 cùi vải

金橘 quất vàng


桃子 quả đào

桃肉 cùi đào

水蜜桃 đào mật

蟠桃 cây bàn đào ( đào tiên )

毛桃 đào lông ( đào dại )

水果超市
SIÊU THỊ HOA QUẢ 

苹果 táo tây

苹果核 hạt táo

苹果皮 vỏ táo

苹果汁 nước táo

梨 quả lê

莱阳梨 lê Lai Dương

砀山梨 lê Đãng Sơn

雪梨 lê tuyết

冬梨 lê mùa đông

白梨 bạch lê (lê trắng )

梨核 hạt lê

橙子 cam


橘子 quýt

红橘 quýt đỏ

无籽橘 quýt không có hạt

橙子皮 vỏ cam

橘子皮 vỏ quýt

甜橙 cam ngọt

酸橙 cam chua

香蕉 chuối tiêu

蕉皮 vỏ chuối

剥香蕉 bóc quả chuối

芭蕉 chuối ta

草莓 quả dâu tây

乌梅 mai đen

菠萝 quả dứa

李果 quả mận

桃形李 mận lai đào

鲜荔枝 quả vải tươi 

干荔枝 quả vải khô

荔枝肉 cùi vải
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